
 

 

LỊCH THI ĐẤU  
  HKPĐ TOÀN  QUỐC KHU VỰC IV LẦN THỨ X NĂM 2024 

Môn: Điền Kinh 

***** 

Thời gian: từ 21-25/4/2024; Địa điểm thi đấu; tai 23 Trần Quý Cáp TTHL&TĐTT 

   9g00, ngày 21 tháng 4 năm 2024 Các tổ trọng tài kiểm tra dụng cụ thi đấu tại Sân ĐK 

 14g00, ngày 21/4/2024 họp trọng tài Đk và hướng dẫn luật thi đấu tại địa điểm sân ĐK 

Ngày Giờ Nội dung thi Giới tính Cấp học Thể loại 

Sáng 
22/4 

7g00’ 60m Nữ-Nam Tiểu học Loại 

7g00’ Nhảy xa Nữ THCS Chung kết 

8g00 100m Nam THCS Loại 

Chiều    

22/4 

15g30’ 60m Nữ - Nam Tiểu học Chung kết 

15g00’ Nhảy Xa Nam THCS Chung kết 

16g00’ 100m Nữ THCS Loại 

Trao huy chương 

Sáng 

23/4 

7g00’ Bật xa Nữ -Nam Tiểu học Chung kết 

7g00’ 100m Nữ - Nam THCS Chung kết 

Chiều 

23/4 

15g00’ Nhảy cao Nam THCS Chung kết 

15g30’ 60m toàn năng Nữ - Nam Tiểu học  

16g20’ 200m Nữ - Nam THCS Loại 

Trao huy chương 

Sáng 

24/4 

7h00’ Bật xa toàn năng Nữ-nam Tiểu học  

7g00’ 800m Nữ THCS Chung kết 

7g30’ 200m Nữ - Nam THCS Chung kết 

Chiều 

24/4 

15g30 500m toàn năng Nữ – Nam Tiểu học  

15g00 Nhảy cao Nữ THCS Chung kết 

16h00 400m Nữ – Nam THCS Loại 

                                            Trao huy chương 

Sáng 

25/4 

7h00 500m Nữ - Nam Tiểu học Chung kết 

7h30 1500m Nam THCS Chung kết 

8h00 TS 4 x 100m Nữ – Nam THCS Chung kết 

Chiều 

25/4 

15g00 400m Nữ – Nam THCS Chung kết 

15g30 TS 4 x 50m Nữ – Nam Tiểu học Chung kết 

16g00 TS 4 x100 HH Nam 2-2 nữ THCS Chung kết 

 Trao huy chương 

                                                                                                                  TM; TỔ TRỌNG TÀI 

 



 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

 (CHẠY 60M NAM TIỂU HỌC) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 

 

Đơn vị 

 

 

Số đeo Ô chạy 
Đợt 

chạy 

Thành 

tích 

Thứ hạng 

 

1 Đào Quang Minh Triết 24/01/2013 TP. Hồ Chí Minh 726 1 

1 

  

2 Nguyễn Văn Khôi 09/09/2013 Đồng Nai 710 2   

3 Đặng Võ Công Thiên 02/11/2013 Đăk Lăk 519 3   

4 Hoàng Ngọc Thanh Tùng 06/03/2013 Bà Rịa - Vũng Tàu 502 4   

5 Cil Ha Phong 21/07/2013 Lâm Đồng 218 5   

6 Mã Đình Thành Nam 19/07/2013 Bình Dương 539 1 

2 

  

7 Nguyễn Phú Quý 28/06/2014 Đăk Nông 755 2   

8 Chu Phước Thịnh 29/11/2013 TP. Hồ Chí Minh 741 3   

9 Lê Thanh Phong 22/01/2013 Đồng Nai 729 4   

10 Đoàn Đình Phong 10/01/2013 Bà Rịa - Vũng Tàu 756 1 

3 

  

11 Y Triên Niê 27/10/2013 Đăk Lăk 620 2   

12 Hàng K’ Hữu 27/02/2013 Lâm Đồng 266 3   

13 Hoàng Minh Quân 30/01/2013 Bình Dương 735 4   

                   TỔ TRỌNG TÀI 

 

 

 

 

 



 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

 (CHẠY 60M NỮ TIỂU HỌC) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 

 

Đơn vị 

 

 

Số đeo Ô chạy 
Đợt 

chạy 

Thành 

tích 

Thứ hạng 

 

1 Nguyễn Hiểu Hân 16/07/2013 TP. Hồ Chí Minh 667 1 

1 

  

2 Ka Na Hạo 23/02/2013 Lâm Đồng 742 2   

3 H’ Doan Niê 09/02/2013 Đăk Lăk 334 3   

4 Nguyễn Thị Ngọc Vy 01/04/2013 Tây Ninh 547 4   

5 Lê Hà Anh 08/09/2013 Đồng Nai 568 5   

6 Đặng Ngọc Minh Trang 27/12/2013 Bà Rịa - Vũng Tàu 535 1 

2 

  

7 Bùi Lê Quỳnh Trang 10/03/2013 Bình Dương 566 2   

8 Đinh Lê Bảo Nguyên 29/08/2013 TP. Hồ Chí Minh 628 3   

9 Đặng Lý Như Ý 26/05/2013 Đồng Nai 668 4   

10 Bsar Ka Thuỳn 24/05/2013 Lâm Đồng 753 1 

3 

  

11 Lê Ngọc Thuỷ Tiên 01/04/2013 Bà Rịa - Vũng Tàu 245 2   

12 Nguyễn Thị Hồng Quý 28/01/2013 Đăk Lăk 518 3   

13 Lê Hồ Ngọc Gia Hân 19/04/2013 Bình Dương 638 4   

                   TỔ TRỌNG TÀI 

 

 

 

 

 



 



BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

 (CHẠY 100M NAM THCS) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 

 

Đơn vị 

 

 

Số đeo Ô chạy 
Đợt 

chạy 

Thành 

tích 

Thứ hạng 

 

1 Phạm Nguyễn Chí Hào 01/08/2009 TP. Hồ Chí Minh 673 1 

I 

  

2 Nguyễn Quang Thống 27/05/2009 Gia Lai 609 2   

3 Hoàng Gia Huy 17/08/2009 Đăk Lăk 251 3   

4 A Chí Anh 19/05/2009 Kon Tum 605 4   

5 Lê Gia Huy 18/03/2009 Tây Ninh 650 5   

6 Điểu Kiệt 15/12/2009 Bình Phước 728 1 

II 

  

7 Lơ Mu Ha Duy Long 08/08/2009 Lâm Đồng 709 2   

8 Nguyễn Trung Đức 03/05/2009 Bình Dương 764 3   

9 Lê Nguyễn Trọng Hiếu 01/01/2009 Bà Rịa - Vũng Tàu 727 4   

10 Hoàng Lê Anh Quân 03/06/2009 Đăk Nông 240 5   

11 Đặng Thanh Lâm 15/08/2009 Đồng Nai 762 1 

III 

  

12 Nguyễn Hoàng Gia Huy 17/05/2009 Đăk Lăk 744 2   

13 Louw Ethan Nam Khánh 16/02/2010 TP. Hồ Chí Minh 714 3   

14 Điểu Ngọc Thái 07/03/2010 Bình Phước 606 4   

15 Nguyễn Bảo Nam 15/09/2009 Lâm Đồng 738 5   

16 Hồ Văn Đại 02/01/2009 Bình Dương 720 6   

                   TỔ TRỌNG TÀI 

 

 



BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

 (CHẠY 100M NỮ THCS) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 

 

Đơn vị 

 

 

Số đeo Ô chạy 
Đợt 

chạy 

Thành 

tích 

Thứ hạng 

 

1 Nguyễn Mỷ Quyên 17/07/2009 TP. Hồ Chí Minh 325 1 

I 

  

2 Phạm Thị Ngọc Hoài 10/05/2011 Gia Lai 753 2   

3 Ka Oanh 30/07/2010 Lâm Đồng 322 3   

4 Nguyễn Khoa Diệu Tiên 02/02/2010 Tây Ninh 329 4   

5 Võ Hoài Anh 25/06/2009 Bình Phước 690 5   

6 Nguyễn Thị Kim Oanh 07/07/2010 Bà Rịa - Vũng Tàu 768 1 

II 

  

7 Nguyễn Võ Thùy Lâm 25/10/2010 Bình Dương 754 2   

8 Nguyễn Ngọc Giàu 26/07/2009 TP. Hồ Chí Minh 311 3   

9 Mai Nguyễn Tú Uyên 18/06/2010 Đăk Lăk 318 4   

10 Danh Thị Phương Uyên 31/03/2010 Đồng Nai 786 5   

11 Ngô Thị Mỹ Linh 22/03/2010 Lâm Đồng 317 1 

III 

  

12 Vũ Ly Lê 04/01/2009 Đăk Lăk 313 2   

13 Điểu Thị Yến Nhi 06/02/2009 Bình Phước 686 3   

14 Võ Thị Trâm Anh 23/03/2010 Tây Ninh 321 4   

                   TỔ TRỌNG TÀI 

 

 

 

 

 



 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

 (CHẠY 200M NAM THCS) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 

 

Đơn vị 

 

 

Số đeo Ô chạy 
Đợt 

chạy 

Thành 

tích 

Thứ hạng 

 

1 Nguyễn Quang Thống 27/05/2009 Gia Lai 609 1 

I 

  

2 Phạm Nguyễn Chí Hào 01/08/2009 TP. Hồ Chí Minh 673 2   

3 Lê Tuấn Khang 17/01/2009 Đăk Lăk 503 3   

4 Nguyễn Hồng Cường 05/02/2009 Tây Ninh 298 4   

5 Huỳnh Tấn Đạt 26/02/2009 Lâm Đồng 035 5   

6 Điểu Ngọc Thái 07/03/2010 Bình Phước 606 1 

II 

  

7 Lê Hữu Bằng 14/01/2009 Bình Dương 295 2   

8 Nguyễn Minh Phương 06/05/2009 Bà Rịa - Vũng Tàu 338 3   

9 Hoàng Lê Anh Quân 03/06/2009 Đăk Nông 240 4   

10 Huỳnh Quốc Toàn 18/08/2009 TP. Hồ Chí Minh 501 5   

11 Lê Gia Huy 18/03/2009 Tây Ninh 650 1 

III 

  

12 Lê Anh Hào 02/10/2009 Đăk Lăk 524 2   

13 Lê Văn Sơn 18/07/2009 Lâm Đồng 055 3   

14 Vũ Bảo Nam 26/02/2009 Bình Dương 242 4   

15 Vũ Hoàng Công Toàn 01/10/2009 Bà Rịa - Vũng Tàu 037 5   

                   TỔ TRỌNG TÀI 

 

 



 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

 (CHẠY 200M NỮ THCS) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 

 

Đơn vị 

 

 

Số đeo Ô chạy 
Đợt 

chạy 

Thành 

tích 

Thứ hạng 

 

1 Phạm Tuyết Nhi 05/08/2009 TP. Hồ Chí Minh 743 1 

I 

  

2 Nguyễn Khoa Diệu Tiên 02/02/2010 Tây Ninh 329 2   

3 Ka Thùy 23/08/2009 Lâm Đồng 319 3   

4 Trần Yến Nhi 10/06/2009 Đăk Lăk 777 4   

5 Y Hằng 21/08/2009 Kon Tum 615 5   

6 Điểu Thị Yến Nhi 06/02/2009 Bình Phước 686 1 

II 

  

7 Nguyễn Võ Thùy Lâm 25/10/2010 Bình Dương 754 2   

8 Nguyễn Thị Kim Oanh 07/07/2010 Bà Rịa - Vũng Tàu 768 3   

9 Nguyễn Mỷ Quyên 17/07/2009 TP. Hồ Chí Minh 325 4   

10 Võ Thị Trâm Anh 23/03/2010 Tây Ninh 321 5   

11 Bơ Nah Ria Nai Xinh 07/05/2009 Lâm Đồng 316 1 

III 

  

12 H Juil Adrơng 10/06/2009 Đăk Lăk 259 2   

13 Thị Minh Trà 27/07/2009 Bình Phước 668 3   

14 Vũ Thị Hải Giang 21/10/2010 Bình Dương 651 4   

                  TỔ TRỌNG TÀI 

 

 

 

 



 

 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

 (CHẠY 400M NAM THCS) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 

 

Đơn vị 

 
Số đeo 

 

Ô chạy 

 

Đợt 

chạy 

Thành 

tích 

Thứ hạng 

 

1 La Trần Ngọc Phúc 24/08/2009 TP. Hồ Chí Minh 534 1 

I 

  

2 Nguyễn Hồng Cường 05/02/2009 Tây Ninh 298 2   

3 Phan Hoàng Thái 23/02/2009 Đăk Lăk 722 3   

4 K' Trọng 30/06/2009 Lâm Đồng 302 4   

5 Phùng Văn Duy 29/01/2009 Bình Phước 660 1 

II 

  

6 Vũ Hoàng Công Toàn 01/10/2009 Bà Rịa - Vũng Tàu 037 2   

7 Trần Hiếu Gia Khang 11/11/2009 TP. Hồ Chí Minh 509 3   

8 Dương Văn Mạnh 02/08/2009 Đăk Nông 239 4   

                   TỔ TRỌNG TÀI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

 (CHẠY 400M NỮ THCS) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 

 

Đơn vị 

 

 

Số đeo Ô chạy 
Đợt 

chạy 

Thành 

tích 

Thứ hạng 

 

1 Phạm Nguyễn Ánh Dương 02/03/2010 TP. Hồ Chí Minh 278 1 

I 

  

2 Võ Thị Kim Duyên 09/09/2009 Tây Ninh 561 2   

3 Vương Thị Phẹn 18/11/2010 Đăk Lăk 610 3   

4 Trần Thị Mỹ Duyên 07/03/2011 Bà Rịa - Vũng Tàu 679 4   

5 Ka Thùy 23/08/2009 Lâm Đồng 319 5   

6 Nguyễn Ngọc Ánh 29/06/2011 Bình Phước 582 6   

7 Nguyễn Thị Ánh Ly 25/08/2010 Đăk Nông 695 1 

II 

  

8 Nguyễn Hoa Lam Ngọc 23/03/2009 TP. Hồ Chí Minh 224 2   

9 Đinh Võ Khánh Ngọc 02/09/2011 Đồng Nai 384 3   

10 Nguyễn Thị Thúy Hồng 17/08/2012 Bình Phước 500 4   

11 H Nguyệt Niê 23/03/2011 Đăk Lăk 640 5   

12 Phạm Hoàng Nguyên Thảo 05/04/2009 Lâm Đồng 217 6   

                   TỔ TRỌNG TÀI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

 (CHẠY 500M NAM TIỂU HỌC) 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Đơn vị 

 
Số đeo Thành tích 

Thứ hạng 

 

1 Hà Thanh Hải 29/12/2013 TP. Hồ Chí Minh 634   

2 Đặng Hùng Tấn 18/08/2013 TP. Hồ Chí Minh 623   

3 A Sun 07/01/2013 Kon Tum 617   

4 Y Tiến Lập Ktla 31/08/2014 Đăk Lăk 637   

5 Phạm Nhật Huy 09/05/2013 Bà Rịa - Vũng Tàu 642   

6 KơBao Bơ Nuh Ka Đại 30/08/2013 Lâm Đồng 562   

      TỔ TRỌNG TÀI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

 (CHẠY 500M NỮ TIỂU HỌC) 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Đơn vị 

 
Số đeo Thành tích 

Thứ hạng 

 

1 Nguyễn Ngọc Minh Như 20/02/2013 TP. Hồ Chí Minh 393   

2 Trần Mỹ Ân 07/04/2013 TP. Hồ Chí Minh 719   

3 Y Nghe 30/01/2013 Kon Tum 774   

4 Pang  Tinh Trần Xuân Lam 06/03/2013 Lâm Đồng 632   

5 Vương Thảo Nhi 01/01/2013 Lâm Đồng 622   

6 Vũ Bích Loan 28/02/2013 Đồng Nai 303   

7 Nguyễn Thị Ngọc Vy 01/04/2013 Tây Ninh 547   

8 Đặng Ngọc Minh Trang 27/12/2013 Bà Rịa - Vũng Tàu 535   

      TỔ TRỌNG TÀI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

 (CHẠY 800M NỮ THCS) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 

 

Đơn vị 

 
Số đeo 

 

Thành tích 
Thứ hạng 

 

1 Phạm Nguyễn Ánh Dương 02/03/2010 TP. Hồ Chí Minh 278   

2 Trương Khánh Huyền 04/03/2010 TP. Hồ Chí Minh 320   

3 Võ Thị Kim Duyên 09/09/2009 Tây Ninh 561   

4 Ka Hanh 13/06/2010 Lâm Đồng 507   

5 Trần Thị Mỹ Duyên 07/03/2011 Bà Rịa - Vũng Tàu 679   

6 Vương Thị Phẹn 18/11/2010 Đăk Lăk 610   

7 H Nguyệt Niê 23/03/2011 Đăk Lăk 640   

8 Nguyễn Ngọc Ánh 29/06/2011 Bình Phước 582   

9 Nguyễn Thị Thúy Hồng 17/08/2012 Bình Phước 500   

10 Vũ Thị Hải Giang 21/10/2010 Bình Dương 651   

11 Nguyễn Thị Ánh Ly 25/08/2010 Đăk Nông 695   

12 Đinh Võ Khánh Ngọc 02/09/2011 Đồng Nai 384   

                   TỔ TRỌNG TÀI 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

 (CHẠY 1500M NAM THCS) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 

 

Đơn vị 

 

 

Số đeo Thành tích 
Thứ hạng 

 

1 La Trần Ngọc Phúc 24/08/2009 TP. Hồ Chí Minh 534   

2 Võ Nguyễn Hoang Kha 15/08/2010 TP. Hồ Chí Minh 776   

3 Phan Hoàng Thái 23/02/2009 Đăk Lăk 722   

4 K' Trọng 30/06/2009 Lâm Đồng 302   

5 Phùng Văn Duy 29/01/2009 Bình Phước 660   

6 Trịnh Xuân Nhật Minh 23/09/2010 Bà Rịa - Vũng Tàu 226   

7 Dương Văn Mạnh 02/08/2009 Đăk Nông 239   

8 Đàm Trần Tiến Tú 30/07/2009 Đồng Nai 680   

                   TỔ TRỌNG TÀI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

 (BẬT XA TẠI CHỖ NAM TIỂU HỌC) 

 

T

T 

 

Họ và tên 

 

Ngày sinh 

 

 

Đơn vị 

 

 

 

Số đeo 

Thành tích 

TT Cao 

nhất 

 

Thứ hạng 

 
L1 L2 L3 

1 Nguyễn Phước Tài 08/02/2013 TP. Hồ Chí Minh 603      

2 Trần Minh Quân 28/01/2013 TP. Hồ Chí Minh 664      

3 Nguyễn Văn Khôi 09/09/2013 Đồng Nai 710      

4 Lù Gia Bảo 11/01/2013 Đồng Nai 661      

5 Phạm Văn Trọng 16/06/2013 Tây Ninh 221      

6 Y Tim Byă 15/01/2013 Đăk Lăk 505      

7 Lê Kiên 21/10/2013 Đăk Lăk 336      

8 Đoàn Đình Phong 10/01/2013 Bà Rịa - Vũng Tàu 756      

9 Ngô Trần Hiền Hòa 10/01/2013 Lâm Đồng 663      

10 Nguyễn Trung Khiêm 11/05/2013 Lâm Đồng 665      

11 Mã Đình Thành Nam 19/07/2013 Bình Dương 539      

12 Hoàng Minh Quân 30/01/2013 Bình Dương 735      

13 Nguyễn Phú Quý 28/06/2014 Đăk Nông 755      

        TỔ TRỌNG TÀI 
 

 

 

 

 

 



 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

 (BẬT XA TẠI CHỖ NỮ TIỂU HỌC) 

 

T

T 

 

Họ và tên 

 

Ngày sinh 

 

 

Đơn vị 

 

 

 

 

Số đeo 

Thành tích 

TT 

Cao 

nhất 

 

Thứ 

hạng 

 

L1 L2 L3   

1 Bùi Kỳ Thư 06/07/2013 TP. Hồ Chí Minh 511      

2 Nguyễn Ngọc Lan Vy 22/05/2013 TP. Hồ Chí Minh 737      

3 Ka Na Hạo 23/02/2013 Lâm Đồng 742      

4 Touneh Nai Dung 23/04/2013 Lâm Đồng 684      

5 Dư Tâm Như 01/05/2013 Tây Ninh 307      

6 Trần Thị Diễm Trúc 11/03/2013 Đồng Nai 761      

7 Lê Bảo Nghi 08/07/2013 Đồng Nai 739      

8 H’ Thin Niê 28/01/2013 Đăk Lăk 662      

9 H’ Sưn Ayun 29/09/2014 Đăk Lăk 625      

10 Bùi Lê Quỳnh Trang 10/03/2013 Bình Dương 566      

11 Lê Hồ Ngọc Gia Hân 19/04/2013 Bình Dương 638      

        TỔ TRỌNG TÀI 
 

 

 

 

 

 

 



 



BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

 (TOÀN NĂNG NAM TIỂU HỌC – CHẠY 60M) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 

 

Đơn vị 

 

 

Số đeo Ô chạy 
Đợt 

chạy 

Thành 

tích 

Thứ hạng 

 

1 Nguyễn Trần Gia Hưng 09/01/2013 TP. Hồ Chí Minh 591 1 

I 

  

2 Hồ Nguyên Thọ 12/01/2013 Đồng Nai 619 2   

3 Y Nao Knul 02/11/2013 Đăk Lăk 584 3   

4 Đào Minh Hiếu 11/08/2013 Lâm Đồng 273 4   

5 Nguyễn Vũ Hoàng Nam 12/06/2013 Đồng Nai 544 1 

II 

  

6 A Tuấn Ngợi 10/12/2013 Kon Tum 516 2   

7 Huỳnh Thanh Hiền 12/01/2013 TP. Hồ Chí Minh 999 3   

                   TỔ TRỌNG TÀI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

 (TOÀN NĂNG NAM TIỂU HỌC – BẬT XA) 

 

T

T 

 

Họ và tên 

 

Ngày sinh 

 

 

Đơn vị 

 

 

 

Số đeo 
Thành tích TT Cao nhất 

 

Thứ 

hạng 

 

L1 L2 L3   

1 Nguyễn Trần Gia 

Hưng 
09/01/2013 TP. Hồ Chí Minh 

591 
     

2 Hồ Nguyên Thọ 12/01/2013 Đồng Nai 619      

3 Y Nao Knul 02/11/2013 Đăk Lăk 584      

4 Đào Minh Hiếu 11/08/2013 Lâm Đồng 273      

5 Nguyễn Vũ Hoàng 

Nam 
12/06/2013 Đồng Nai 544      

6 A Tuấn Ngợi 10/12/2013 Kon Tum 516      

7 Huỳnh Thanh Hiền 12/01/2013 TP. Hồ Chí Minh 999      

        TỔ TRỌNG TÀI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

 (TOÀN NĂNG NAM TIỂU HỌC – CHẠY 500M) 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Đơn vị 

 
Số đeo 

Đợt 

chạy 

Thành 

tích 

Thứ hạng 

 

1 Nguyễn Trần Gia Hưng 09/01/2013 TP. Hồ Chí Minh 591 

I 

  

2 Hồ Nguyên Thọ 12/01/2013 Đồng Nai 619   

3 Y Nao Knul 02/11/2013 Đăk Lăk 584   

4 Đào Minh Hiếu 11/08/2013 Lâm Đồng 273   

5 Nguyễn Vũ Hoàng Nam 12/06/2013 Đồng Nai 544   

6 A Tuấn Ngợi 10/12/2013 Kon Tum 516   

7 Huỳnh Thanh Hiền 12/01/2013 TP. Hồ Chí Minh 999   

      TỔ TRỌNG TÀI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK 

(NHẢY CAO NAM THCS) 
 

T

T 
Họ và tên Ngày  sinh 

Đơn vị  
 

Số đeo 
L1 L2 L3 L4 L5 L6 

Cao 

nhất 
Thứ 

hạng 

1 Trần Anh Kiệt 24/06/2009 
TP. Hồ 

Chí Minh 
054 

        

2 Nguyễn Thanh Phúc 18/12/2009 
TP. Hồ 

Chí Minh 
053 

        

3 Rcom Y Ngô 29/01/2009 Gia Lai 745 
 

 

       

4 Nguyễn Phạm Nhật Lâm 25/11/2009 Tây Ninh 618 
 

 

       

5 Nguyễn Gia Bảo 27/05/2010 Tây Ninh 692 
 

 

       

6 Lê Viết Tuấn Tú 01/02/2009 Đăk Lăk 757 
 

 

       

7 Nguyễn Hiếu 01/09/2009 
Lâm 

Đồng 
312 

        

8 Đinh Hà Anh 16/06/2009 
Lâm 

Đồng 
227 

        

9 Nguyễn Tiến Lộc 08/01/2009 
Bình 

Dương 
675 

        

10 Đào Trọng Phúc 29/07/2009 
Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
626 

        

             TỔ TRỌNG TÀI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK 

(NHẢY CAO NỮ THCS) 
 

T

T 
Họ và tên Ngày  sinh 

Đơn vị  
 

Số đeo 
L1 L2 L3 L4 L5 L6 

Cao 

nhất 
Thứ 

hạng 

1 Nguyễn Huỳnh Trâm Anh 20/07/2012 
TP. Hồ 

Chí Minh 
323 

        

2 Lê Nguyễn Khánh Vy 10/09/2010 
TP. Hồ 

Chí Minh 
611 

        

3 
Đinh Thị Mỹ Hương 

 
19/05/2009 Tây Ninh 671 

        

4 
Nguyễn Gia Như 

 
24/04/2009 Đăk Lăk 649 

        

5 Bùi Trần Khánh  Linh 04/10/2009 
Lâm 

Đồng 
532 

        

6 Nông Thủy Huyền Chi 22/02/2010 
Bình 

Phước 
485 

        

7 Nguyễn Thị Thanh Ngân 29/01/2009 
Bình 

Dương 
499 

        

             TỔ TRỌNG TÀI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK 

(NHẢY XA NAM THCS) 
 

T

T 
Họ và tên Ngày  sinh 

Đơn vị  

 
Số đeo 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 
Cao 

nhất 
Thứ 

hạng 

1 Đoàn Minh Khôi 01/05/2010 
TP. Hồ 

Chí Minh 
068 

        

2 Trần Anh Kiệt 24/06/2009 
TP. Hồ 

Chí Minh 
054 

        

3 Rcom Y Ngô 29/01/2009 Gia Lai 745 
 

 

       

4 A Chí Anh 19/05/2009 Kon Tum 605 
 

 

       

5 Nguyễn Phạm Nhật Lâm 25/11/2009 Tây Ninh 618 
 

 

       

6 Nguyễn Gia Bảo 27/05/2010 
Tây Ninh 

 
692 

        

7 Trần Chí Đại 14/05/2009 
Đăk Lăk 

 
624 

        

8 Vi Xuân Hiếu 31/03/2009 Đăk Lăk 589 
 

 

       

9 Điểu Kiệt 15/12/2009 
Bình 

Phước 
728 

        

10 Cil Ha Nguyên 18/02/2009 
Lâm 

Đồng 
705 

        

11 Huỳnh Tấn Đạt 26/02/2009 
Lâm 

Đồng 
035 

        

12 Nguyễn Tiến Lộc 08/01/2009 
Bình 

Dương 
675 

        

13 Phạm Mạnh Cường 06/01/2009 Đồng Nai 800 
 

 

       

             TỔ TRỌNG TÀI 

 

 



 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK 

(NHẢY XA NỮ THCS) 
 

T

T 
Họ và tên Ngày  sinh 

Đơn vị  

 

Số đeo 
L1 L2 L3 L4 L5 L6 

Cao 

nhất 
Thứ 

hạng 

1 Nguyễn Ngọc Giàu 26/07/2009 
TP. Hồ 

Chí Minh 
311 

        

2 Nguyễn Quýnh Giang 11/01/2009 
TP. Hồ 

Chí Minh 
711 

        

3 Y Hằng 21/08/2009 Kon Tum 615 
 

 

       

4 Phạm Thị Ngọc Hoài 10/05/2011 Gia Lai 753 
 

 

       

5 Đinh Thị Mỹ Hương 19/05/2009 Tây Ninh 671 
 

 

       

6 Ngô Thị Mỹ Linh 22/03/2010 
Lâm 

Đồng 
335 

        

7 Bùi Trần Khánh  Linh 04/10/2009 
Lâm 

Đồng 
532 

        

8 Nguyễn Tường Vi 15/03/2011 
Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
484 

        

9 H Juil Adrơng 10/06/2009 Đăk Lăk 259 
 

 

       

10 Võ Hoài Anh 25/06/2009 
Bình 

Phước 
690 

        

11 Hứa Mỹ Quỳnh 26/04/2010 
Bình 

Phước 
621 

        

12 Nguyễn Thị Thanh Ngân 29/01/2009 
Bình 

Dương 
499 

        

13 Đỗ Thị Ninh 22/02/2009 Đồng Nai 551 
 

 

       

             TỔ TRỌNG TÀI 

 

 



BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

 (TOÀN NĂNG NỮ TIỂU HỌC – CHẠY 60M) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 

 

Đơn vị 

 

 

Số đeo Ô chạy 
Đợt 

chạy 

Thành 

tích 

Thứ hạng 

 

1 Trần Nguyễn Duyên Anh 01/05/2013 TP. Hồ Chí Minh 724 1 

I 

  

2 Nguyễn Linh Đan 28/05/2013 Gia Lai 300 2   

3 Nguyễn Xuân Vi Linh 11/01/2013 Kon Tum 690 3   

4 Vi Thị Thu Kiều 07/03/2013 Đồng Nai 332 4   

5 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 05/02/2013 Đăk Lăk 555 1 

II 

  

6 HỨA THỊ OANH 10/01/2013 Lâm Đồng 222 2   

7 Trương Khánh Băng 06/02/2014 TP. Hồ Chí Minh 265 3   

                   TỔ TRỌNG TÀI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

 (TOÀN NĂNG NỮ TIỂU HỌC – BẬT XA) 

 

T

T 

 

Họ và tên 

 

Ngày sinh 

 

 

Đơn vị 

 

 

 

Số đeo 
Thành tích 

TT Cao 

nhất 

 

Thứ 

hạng 

 

L1 L2 L3   

1 Trần Nguyễn Duyên 

Anh 
01/05/2013 TP. Hồ Chí Minh 

724 
     

2 Nguyễn Linh Đan 28/05/2013 Gia Lai 300      

3 Nguyễn Xuân Vi Linh 11/01/2013 Kon Tum 690      

4 Vi Thị Thu Kiều 07/03/2013 Đồng Nai 332      

5 Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên 
05/02/2013 Đăk Lăk 555      

6 HỨA THỊ OANH 10/01/2013 Lâm Đồng 222      

7 Trương Khánh Băng 06/02/2014 TP. Hồ Chí Minh 265      

        TỔ TRỌNG TÀI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

 (TOÀN NĂNG NỮ TIỂU HỌC – CHẠY 500M) 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Đơn vị 

 
Số đeo 

Đợt 

chạy 

Thành 

tích 

Thứ hạng 

 

1 Trần Nguyễn Duyên Anh 01/05/2013 TP. Hồ Chí Minh 724 

I 

  

2 Nguyễn Linh Đan 28/05/2013 Gia Lai 300   

3 Nguyễn Xuân Vi Linh 11/01/2013 Kon Tum 690   

4 Vi Thị Thu Kiều 07/03/2013 Đồng Nai 332   

5 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 05/02/2013 Đăk Lăk 555   

6 HỨA THỊ OANH 10/01/2013 Lâm Đồng 222   

7 Trương Khánh Băng 06/02/2014 TP. Hồ Chí Minh 265   

      TỔ TRỌNG TÀI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

 (TIẾP SỨC 4X50M NAM TIỂU HỌC) 
 

       

 

             TỔ TRỌNG TÀI 

 

 

 

 

 

 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 

 

Đơn vị Số đeo 

 
Ô chạy 

 

Thành 

tích 

 

 

Thứ hạng 

1 

Vũ Cường Anh 16/09/2014 

TP. Hồ Chí 

Minh 

095 

1  

 

Lê Huỳnh Quốc Bảo 23/01/2013 074 

Chềnh Trí Thuận 26/10/2013 091 

Huỳnh Duy Khánh 03/07/2013 094 

2 

Nguyễn Văn Khôi 09/09/2013 

Đồng Nai 

710 

2  

 

Lê Thanh Phong 22/01/2013 729 

Hồ Nguyên Thọ 12/01/2013 619 

Lù Gia Bảo 11/01/2013 661 

3 

Đặng Võ Công Thiên 02/11/2013 

Đăk Lăk 

519 

3  

 

Y Tim Byă 15/01/2013 505 

Y Tiến Lập Ktla 31/08/2014 673 

Y Triên Niê 27/10/2013 620 

4 

Ngô Trần Hiền Hòa 10/01/2013 

Lâm Đồng 

663 

4  

 

Nguyễn Trung Khiêm 11/05/2013 665 

Cil Ha Phong 21/07/2013 218 

Hàng K’ Hữu 27/02/2013 266 



 



 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

(TIẾP SỨC 4X50M NỮ TIỂU HỌC) 
 

 TỔ TRỌNG TÀI 
 

 

 

 

 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 

 

Đơn vị Số đeo 

 
Ô chạy 

 

Thành 

tích 

 

 

Thứ hạng 

1 

Nguyễn Hà Minh Thư 08/03/2014 

TP. Hồ Chí 

Minh 

051 

  

 

Nguyễn Thị Cẩm Tiên 19/02/2013 073 

Nguyễn Hoàng Nhi 08/03/2013 063 

Lê Thị Thùy Dương 07/02/2013 670 

2 

Lê Hà Anh 08/09/2013 

Đồng Nai 

568 

  

 

Đặng Lý Như Ý 26/05/2013 668 

Nguyễn Thị Mỹ Hằng 12/09/2014 781 

Vi Thị Thu Kiều 07/03/2013 332 

3 

H’ Doan Niê 09/02/2013 

Đăk Lăk 

334 

  

 

H’ Thin Niê 28/01/2013 662 

Nguyễn Thị Hồng Quý 28/01/2013 518 

H’ Sưn Ayun 29/09/2014 625 

4 

Ka Na Hạo 23/02/2013 

Lâm Đồng 

742 

  

 

Touneh Nai Dung 23/04/2013 684 

Vương Thảo Nhi 01/01/2013 622 

Bsar Ka Thuỳn 24/05/2013 753 



 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK 

(TIẾP SỨC 4X100M NAM THCS) 
    

 

 

  TỔ TRỌNG TÀI 

 

              

 

 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 

 

Đơn vị 
Số đeo 

 
Ô chạy 

 

Thành tích 

 

 

Thứ hạng 

1 

Huỳnh Tấn Đạt 26/02/2009 

Lâm Đồng 

035 

I  

 

Lê Văn Sơn 18/07/2009 055 

Lơ Mu Ha Duy Long 08/08/2009 709 

Nguyễn Bảo Nam 15/09/2009 738 

2 

Nguyễn Đức Thành 22/01/2009 

TP. Hồ Chí 

Minh  

100 

II  

 

Nguyễn Phạm Thanh Huy 27/01/2009 771 

Nguyễn Trung Dương 09/12/2010 246 

Phạm Minh Nhựt 02/01/2009 036 

3 

Hoàng Gia Huy 17/08/2009 

Đăk Lăk 

 

251 

III  

 

Nguyễn Hoàng Gia Huy 17/05/2009 744 

Nguyễn Trọng Vũ 23/11/2009 220 

Lê Tuấn Khang 17/01/2009 503 

4 

Lê Hữu Bằng 14/01/2009 

Bình Dương 

 

295 

IV  

 

Vũ Bảo Nam 26/02/2009 242 

Hồ Văn Đại 02/01/2009 720 

Nguyễn Trung Đức 03/05/2009 764 



 
 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK 

(TIẾP SỨC 4X100M NỮ THCS) 

             TỔ TRỌNG TÀI 
 

 

 

 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 

 

Đơn vị Số đeo 

 
Ô chạy 

 

Thành 

tích 

 

 

Thứ hạng 

1 

Tô Trần Trúc Loan 23/12/2010 

TP. Hồ Chí 

Minh 

677 

I  

 

Lâm Nguyệt Khánh 28/02/2010 342 

Trần Hồ Thảo Nhi 21/05/2009 200 

Giang Ngọc Hân 23/03/2009 395 

2 

Ka Oanh 30/07/2010 

Lâm Đồng 

322 

II  

 

Ka Thùy 23/08/2009 319 

Bơ Nah Ria Nai Xinh 07/05/2009 316 

Ngô Thị Mỹ Linh 22/03/2010 317 

3 

Mai Nguyễn Tú Uyên 18/06/2010 

Đăk Lăk 

 

318 

III  

 

Vũ Ly Lê 04/01/2009 313 

Trần Yến Nhi 10/06/2009 777 

Nguyễn Hoàng Thảo Ny 12/02/2009 658 

4 

Võ Hoài Anh 25/06/2009 

Bình Phước 

690 

IV  

 

Nguyễn Ngọc Ánh 29/06/2011 582 

Điểu Thị Yến Nhi 06/02/2009 686 

Thị Minh Trà 27/07/2009 668 



 

BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) - KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK 

(TIẾP SỨC 4X100M HỖN HỢP THCS) 
   

STT Họ và tên Ngày sinh 

 

Đơn vị 
Số đeo 

 

 

Ô chạy Đợt chạy 

 

Thành tích 

 

 

Thứ hạng 

1 

Điểu Kiệt 15/12/2009 

Bình Phước 

728 

I 

I 

 

 

Điểu Ngọc Thái 07/03/2010 606 

Điểu Thị Yến Nhi 06/02/2009 686 

Võ Hoài Anh 25/06/2009 690 

2 

Lơ Mu Ha Duy Long 08/08/2009 

Lâm Đồng 

709 

II  

 

Nguyễn Bảo Nam 15/09/2009 738 

KA OANH 30/07/2010 322 

Ngô Thị Mỹ Linh 22/03/2010 317 

3 

Mai Nguyễn Tú Uyên 18/06/2010 

Đắk Lắk 

318 

III  

 

H Juil Adrơng 10/06/2009 259 

Nguyễn Trọng Vũ 23/11/2009 220 

Lê Anh Hào 02/10/2009 524 

4 

Mai Vĩnh Thuận 22/07/2009 

TP. Hồ Chí 

Minh 

558 

IV  

 

Nguyễn Gia Bảo 24/01/2009 680 

Hoàng Dương Nhi 15/05/2012 339 

Nguyễn Võ Thảo Nguyên 03/07/2011 314 

5 

Lê Hữu Bằng 14/01/2009 

Bình Dương 

295 

I 

II 

 

 

Hồ Văn Đại 02/01/2009 720 

Nguyễn Võ Thùy Lâm 25/10/2010 754 

Vũ Thị Hải Giang 21/10/2010 651 

6 

Nguyễn Hồng Cường 05/02/2009 

Tây Ninh 

298 

II  

 

Lê Gia Huy 18/03/2009 650 

Nguyễn Khoa Diệu Tiên 02/02/2010 329 

Võ Thị Trâm Anh 23/03/2010 321 



 

TỔ TRỌNG TÀI 

 

7 

Nguyễn Thị Kim Oanh 
07/07/2010 

 
Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

768 

III  

 

Lê Nguyễn Trọng Hiếu 01/01/2009 727 

Vũ Hoàng Công Toàn 01/10/2009 037 

Nguyễn Tường Vi 15/03/2011 484 


